
Toàn diện  
$2,000

Toàn diện  
$1,200

Tùy chọn  
Cơ bản

Toàn diện  
+ Chỉnh nha

CHƯƠNG TRÌNH A CHƯƠNG TRÌNH B CHƯƠNG TRÌNH C CHƯƠNG TRÌNH D

KHOẢN KHẤU TRỪ VÀ TỐI ĐA HÀNG NĂM

Tối đa cho Năm Chương trình
Mỗi người/Năm dương lịch $1,500 $1,200 $750 $1,500

Tiền khấu trừ
Mỗi người/Năm dương lịch  
Không áp dụng cho các dịch vụ chẩn đoán & phòng ngừa

$50 $100 $100 $50

MẠNG LƯỚI NHA KHOA

Mạng lưới Nha khoa Delta Dental PPOTM, Delta Dental Premier®

CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC BAO TRẢ VÀO NGÀY BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH 

Dịch vụ Chẩn đoán và Chăm sóc Phòng 
ngừa
•	 Khám, làm sạch răng (bao gồm nha chu)  

– 2 lần mỗi năm dương lịch
•	 Chụp X-quang

100% 80% 100% 100%

Các Dịch Vụ Cơ Bản
•	 Trám răng 50% 50%

50%  
*Áp dụng thời gian  

chờ 3 tháng
80%

Nội nha/Phẫu thuật Răng miệng
•	 Ống tủy chân răng
•	 Nhổ răng

50% 50% Không áp dụng 50%

CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC BAO TRẢ SAU THỜI 
GIAN CHỜ* 9 THÁNG 12 THÁNG KHÔNG ĐƯỢC 

BAO TRẢ 12 THÁNG

Nha chu
•	 Điều trị bệnh nướu răng, điều trị phẫu thuật/không 

phẫu thuật
50% 50% Không áp dụng 50%

Các Dịch vụ Phục hình chính
•	 Mão răng 50% 50% Không áp dụng 50%

Răng giả
•	 Dịch vụ hàm giả tháo lắp, bao gồm hàm toàn phần và 

hàm bán phần
•	 Cầu răng

50% 50% Không áp dụng 50%

Bảo hiểm Chỉnh nha cho Trẻ em
•	 Bảo hiểm chỉnh nha cho lứa tuổi từ 8 đến 18 Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng 50%  

*Tối đa $1,000 trọn đời

Trồng răng Implant Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng

MỨC PHÍ

Người đăng ký $62.87 $45.76 $37.33 $65.15

Người đăng ký + 1 $122.04 $90.25 $76.22 $135.19

Gia đình $226.52 $165.83 $139.03 $245.07

* Thời gian chờ có thể được miễn nếu có bảo hiểm nha khoa tương đương trước đó. Áp dụng một số hạn chế.

DDMN.9.1.26

Đây chỉ là bản tóm tắt các quyền lợi. Để biết danh sách đầy đủ các dịch vụ được bảo hiểm, các giới hạn và loại trừ, vui lòng tham khảo Chi tiết Chương trình Nha khoa.
© 2026 Delta Dental of Minnesota và các chi nhánh. Bảo lưu mọi quyền. Delta Dental of Minnesota là bên được cấp phép được ủy quyền của Delta Dental Plans Association of Chicago, Illinois.

Delta Dental of Minnesota Individual and Family™
Các Chương trình A-D năm 2026
Sự khác biệt của Delta Dental:  
Tiếp cận phạm vi dịch vụ chăm sóc rộng hơn và tiết kiệm chi phí hơn với một trong những mạng lưới nha khoa lớn nhất trong nước. 

Trò chuyện với một đại lý được cấp phép

Quý vị không chắc chắn chương trình nào phù hợp với nhu cầu riêng của mình?

Truy cập DeltaDentalMN.org/Shop Gọi điện tới số 1-866-764-5350


